
TT Tên cơ quan, đơn vị
Biên chế 

công chức

Chỉ tiêu HĐLĐ 

theo Nghị định 

68/2000/NĐ-CP

TỔNG CỘNG: 1.754 132

I CẤP TỈNH 1.065 94

1 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 38                      14 

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chuyên trách 10                      -   

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 28                      14 

2 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 58                      12 

3 Sở Nội vụ 47                        4 

4 Sở Ngoại vụ 12                        2 

5 Sở  Công Thương 33                        3 

6 Sở Tư pháp 24                        3 

7 Sở Giao thông Vận tải 64                        2 

8 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 40                        3 

9 Sở Khoa học và Công nghệ 22                        2 

10 Sở Y tế 51                        2 

11 Thanh tra tỉnh 29                        3 

12 Ban Dân tộc 15                        3 

13 Sở Tài chính 64                        3 

14 Sở Giáo dục và Đào tạo 43                        3 

15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 40                        3 

16 Sở Tài nguyên và Môi trường 40                        4 

17 Sở Xây dựng 35                        1 

18 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 342                      22 

19 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 37                        1 

20 Sở Thông tin và Truyền thông 22                        2 

21 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 9                        2 

II CẤP HUYỆN 689                         38 

1 Ủy ban nhân dân huyện Na Hang 91                        5 

2 Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình 82                        6 

3 Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hoá 102                        4 

4 Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên 98                        6 

5 Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn  108                        6 

6 Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương 106                        5 

7 Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang 102                        6 

PHỤ LỤC 01

GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số  874/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)



TT Tên cơ quan, đơn vị
Chỉ tiêu HĐLĐ theo Nghị định 

68/2000/NĐ-CP

TỔNG CỘNG: 21

1
Cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy (Văn phòng Tỉnh

ủy)
                                                21 

PHỤ LỤC 02

GIAO CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP CHO CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH, THAM MƯU GIÚP VIỆC 

TỈNH ỦY TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số  874/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
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